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            Lào Cai, ngày 15  tháng 3 năm 2001


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về tổ chức thôn, bản, tổ dân phố và chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 75/2001/QĐ-UB ngày15/3/2001 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I : Những quy định chung

Điều 1. Vị trí của thôn, bản, tổ dân phố

- Thôn, bản, tổ dân phố là tổ chức của cộng đồng dân cư được hình thành theo địa lý tự nhiên, do chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trực tiếp lãnh đạo và quản lý về mọi mặt.

- Thôn, bản, tổ dân phố không phải là cấp hành chính, dưới xã có Thôn, bản, dưới phường, thị trấn có tổ dân phố.

- Thôn, bản có Trưởng thôn, Trưởng bản. Tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố.

Điều 2. Quy mô thôn, bản, tổ dân phố
1. Quy mô thôn, bản:

- Thôn, bản thuộc khu vực 1 : Một thôn, bản có từ 70 hộ dân trở lên.

- Thôn, bản thuộc khu vực 2 : Một thôn, bản có từ 50 hộ dân trở lên.

- Thôn, bản thuộc khu vực 3 : Một thôn, bản có từ 30 hộ dân trở lên.

- Trường hợp cá biệt, những thôn, bản đặc thù ở khu vực 3 có thể có số hộ dân ít hơn so với quy định, UBND xã đề nghị lên UBND huyện, thị xã xem xét và trình UBND tỉnh quyết định.
2- Quy mô tổ dân phố:

- Một tổ dân phố có từ 50 hộ dân trở lên

- Thị trấn thuộc khu vực 2, tổ dân phố có thể có số hộ dân ít hơn so với quy định nhưng không dưới 40 hộ dân một tổ.

Điều 3. Quy trình thành lập Thôn, bản, tổ dân phố (Bao gồm việc thành lập mới, sáp nhập hoặc chia tách)

- UBND xã, phường, thị trấn lập phương án thành lập Thôn, bản, tổ dân phố;

- Lấy ý kiến của nhân dân ở Thôn, bản, tổ dân phố;

- UBND xã, phường, thị trấn hoàn chỉnh phương án trình HĐND cùng cấp thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND, UBND xã, phường, thị trấn có văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Thành lập mới Thôn, bản, tổ dân phố
Chỉ được thành lập mới Thôn, bản, tổ dân phố trong những trường hợp đủ điều kiện về quy mô ghi tại điều 1 trên đây và trong các trường hợp sau:

- Tổ chức định canh định cư

- Quy hoạch giãn dân

- Những nơi di dân theo kế hoạch

- Di dân để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Nhà nước
Chương II: 
Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của Trưởng thôn, bản và Tổ trưởng dân phố
Điều 5. Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, bản và Tổ trưởng dân phố
- Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố là công dân có hộ khẩu thường trú trong thôn, bản, tổ dân phố từ một năm trở lên, do cử tri hoặc đại diện các hộ trong thôn, bản, tổ dân phố tín nhiệm bầu ra, được UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận và trực tiếp quản lý.

- Trưởng thôn, bản phải là người tiêu biểu trong nhân dân gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, có hiểu biết và năng lực nhất định về quản lý hành chính Nhà nước, am hiểu pháp luật, biết tổ chức cho nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố sản xuất, làm dịch vụ phát triển kinh tế ở địa phương.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng thôn, bản và tổ trưởng dân phố
- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp trên và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Nắm vững tình hình dân cư, đất đai, hộ tịch, hộ khẩu trong thôn, bản, tổ dân phố; Bảo vệ tài sản, công trình công cộng, công trình của Nhà nước, di tích lịch sử, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường... trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố theo quy định của Pháp luật.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an ninh trật tự an toàn xã hội, đồng thời tham gia thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố.

- Vận động và đôn đốc nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước như: Nghĩa vụ nộp thuế, lao động công ích, nghĩa vụ quân sự, hướng dẫn và giúp đỡ các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm giàu chính đáng tại địa bàn phụ trách vv... Tập hợp nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn, khu dân cư và gia đình văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.

- Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo với UBND xã, phường thị trấn và tổ chức Đảng ở cơ sở theo quy định hoặc khi có vấn đề đột xuất.

Điều 7. Quyền hạn của Trưởng thôn, bản và Tổ trưởng dân phố

- Tổ chức xây dựng hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với Pháp luật Nhà nước và chủ trương, chính sách của Đảng. Hương ước, quy ước phải được nhân dân trong thôn, bản tham gia bàn bạc và có 2/3 số hộ dân trong thôn, bản, tổ dân phố tán thành trở lên, được UBND huyện, thị xã phê chuẩn trước khi thực hiện.
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm Pháp luật trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố và báo cáo UBND xã, phường, thị trấn xem xét xử lý, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

- Được mời dự họp HĐND và UBND xã, phường, thị trấn khi bàn về những công việc có liên quan đến thôn, bản, tổ dân phố.

- Tổ chức họp nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố theo định kỳ 3 tháng một lần hoặc họp bất thường để bàn công việc của thôn, bản, tổ dân phố nghe ý kiến phản ánh của dân và triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp trên.

- Phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố (hoặc Ủy ban Mặt trật Tổ quốc xã) tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng dân phố trong những trường hợp: Hết nhiệm kỳ, miễn nhiệm do thay đổi công tác, do sức khỏe hoặc bãi nhiệm do có vi phạm khuyết điểm.

- Được quyền chứng nhận vào biên bản, đơn đề nghị hợp pháp của các tổ chức, tập thể và cá nhân trong thôn, bản, tổ dân phố đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

Điều 8. Quyền lợi của Trưởng thôn, bản và Tổ trưởng dân phố
- Được tham dự học tập và bồi dưỡng những kiến thức cần thiết.

- Trưởng thôn, bản, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong công tác được xét khen thưởng, nếu vi phạm khuyết điểm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

- Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ghi tại Điều 10 của quyết định này.

Điều 9. Quy trình bầu trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố
- Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm 2 nhiệm kỳ.

- Việc bầu Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành bằng 2 hình thức:

+ Bỏ phiếu kín: ở những nơi có điều kiện thì tổ chức bỏ phiếu kín. Việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố do chi, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo; UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ chức bỏ phiếu kín và phải có ít nhất 2/3 Đại biểu đại diện số hộ dân trong thôn, bản, tổ dân phố tham gia bỏ phiếu. Người cao phiếu nhất và phải có số phiếu đạt trên 50% số hộ trong thôn, bản, tổ dân phố trở lên mới được xét trúng cử.

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay: ở những nơi khó khăn không tổ chức bỏ phiếu kín thì chi, Đảng bộ và UBND xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đao trực tiếp việc bầu Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức biểu quyết nhưng phải có ít nhất 2/3 Đại biểu đại diện số hộ dân trong thôn, bản, tổ dân phố trở lên dự họp và phải được trên 50% số hộ trong thôn, bản, tổ dân phố biểu quyết nhất trí.

Kết quả bầu cử bằng việc bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết đều phải được UBND xã, phường, thị trấn quyết định công nhận sau 07 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử.

- Việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét quyết định sau khi có ý kiến của Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Điều 10. Chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố và bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn:

- Trưởng thôn, bản được hưởng: 90.000đ/tháng

- Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng: 40.000đ/tháng

- Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ ở các xã khu vực 3 (và ở thôn, bản khu vực 3) Được hưởng: 50.000đ/tháng.
- Tổ trưởng Đảng trực thuộc chi bộ xã khu vực 2, khu vực 3 và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, thị trấn và các xã khu vực 1 khu vực 2. Được hưởng: 40.000đ/tháng.

- Trường hợp kiêm nhiệm các chức vụ nói trên thì được hưởng theo chức vụ có mức trợ cấp cao nhất.

- Cán bộ đương chức (gồm cán bộ công chức và cán bộ cơ sở) đang hưởng lương và sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước nếu đảm nhận một trong các chức vụ nêu trên, không thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định trên.

Chương III: 
Tổ chức thực hiện

Điều 11. Quy định này được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. UBND tỉnh giao cho Ban TCCQ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện bản quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các huyện, thị xã kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xem xét giải quyết. (qua Ban TCCQ tỉnh tổng hợp).
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